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TT Họ và tên 

Đơn 
vị 

bầu 
cử 

Ngày, 
tháng, năm 

sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ, 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
ĐINH VĂN 

AN 
10 06/9/1972 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Yên 
Chính, 

huyện Ý 
Yên, tỉnh 
Nam Định 

Tổ 8, phường 
Minh Khai, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
Thạc sỹ 

Luật 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 

Chánh án, 
Tòa án 

nhân dân 
huyện 

Toà án 
nhân dân 
huyện Lý 

Nhân 

05/8/1997 Không 

 

2 
ĐINH VĂN 

AN 
04 05/5/1974 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhật 
Tân, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Số nhà 34/86 
Đường Nguyễn 
Viết Xuân, tổ 9, 
phường Hai Bà 

Trưng,  thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Điện 
khí hóa xí 

nghiệp 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế, 
Thạc sỹ 
điện khí 
hóa mỏ 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên 
BTV Tỉnh 
ủy, Trưởng 

ban Dân 
vận Tỉnh ủy 

Ban Dân 
vận Tỉnh 

ủy 
08/5/1996 

ĐB 
HĐND 
huyện 

NK 2016 
-2021 

 

3 
NGUYỄN 
KIM CHI 

12 01/11/1978 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An Mỹ, 
huyện Bình 

Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ 4, phường Lê 
Hồng Phong, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 
chuyên 

ngành Luật 

Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế  

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Phó trưởng 
Ban Văn 
hóa - Xã 

hội 

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh 
07/10/2010 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -
2021 

 

4 
NGUYỄN 

ANH CHỨC 
09 14/10/1971 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Chính 
Lý, huyện 
Lý Nhân, 
tỉnh Hà 

Nam 

 
Tổ Bào Cừu, 

phường Thanh 
Châu, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Ủy viên 
BTV Tỉnh 
ủy; Phó Bí 

thư Ban 
Cán sự 
Đảng 

UBND 
tỉnh, Phó 
Chủ tịch 
UBND 

Ủy ban 
nhân dân 

tỉnh 
05/4/1997 

ĐB 
HĐND 

thành phố 
NK 2011 
- 2016; 
2016 - 
2021 

 



5 
ĐỖ THỊ 
DUNG 

09 20/11/1982 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 
Minh, 

huyện Thọ 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa 

Số nhà 16, tổ 7, 
phường Minh 

Khai, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Báo 
chí; Đại 

học, chuyên 
ngành Luật 

kinh tế - 
hành chính 

Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Phó Trưởng 
ban phụ 

trách Ban  
Văn hóa - 

Xã hội 

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh 
19/5/2006 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

6 
TRẦN 
XUÂN 

DƯỠNG 
11 15/4/1967 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Vũ Bản, 
huyện Bình 

Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 37, phố 
Trần Quốc Toản, 
tổ 10 phường Hai 
Bà Trưng, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

10/10 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế xây dựng 

Không Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B2 
khung 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Ủy 
viên Ban 
Cán sự 

Đảng, Phó 
Chủ tịch 
UBND 

Ủy ban 
nhân dân 

tỉnh 
06/10/1988 Không 

 

7 
ỨNG THỊ 

ĐẢM 
01 18/3/1977 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Tổ Vũ Xá, 
phường 

Yên Bắc, 
thị xã Duy 
Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 28B, ngõ 
122, đường Trần 
Thị Phúc, tổ 1, 
phường Hai Bà 

Trưng, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Pháp 
luật kinh tế 

và Luật 
Quốc tế 

Không  Trung cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Bí thư 
Đảng ủy 
phường, 
Chủ tịch 
HĐND 
phường 

Đảng ủy 
phường 
Hai Bà 
Trưng 

13/4/2002 

ĐB 
HĐND 
phường 

NK 2006 
- 2011; 
2011 - 
2016;  
2016 - 
2021 

 

8 
PHẠM THỊ 

THU GIANG 
04 09/3/1980 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thụy 
Lôi, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Tổ 3, phường 
Lương Khánh 

Thiện, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Ngữ 
văn 

Không Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Phó Chủ 
tịch  

Liên đoàn 
lao động 

tỉnh 
18/8/2009 Không 

 

9 
PHẠM THỊ 

TIỀN 
GIANG 

05 24/12/1983 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Yên Bắc, 

thị xã Duy 
Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 202, 
đường Nguyễn 
Hữu Tiến, TDP 

Vực Vòng, thị xã 
Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành 

Nông học; 
Đại học, 

ngành Luật 

Không Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ thị xã; 
Chủ tịch 

Hội Nông 
dân thị xã 

Hội Nông 
dân thị xã 
Duy Tiên 

04/12/2008 Không 

 

10 
NGUYỄN 
THỊ VÂN 
GIANG 

06 26/10/1976 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hải 
Châu, 

huyện Hải 
Hậu, tỉnh 
Nam Định 

Số nhà 15, ngõ 
207, đường 

Trường Chinh, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
Thạc sỹ 

Luật 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

C 

Trưởng 
khoa Nhà 
nước và 

Pháp luật 

Trường 
Chính trị 

tỉnh 
01/8/2003 Không 

 



11 
BÙI TRUNG 

HIẾU 
06 19/3/1977 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Hòa Mạc, 
thị xã Duy 
Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Số 63, tổ 2, 
phường Lê Hồng 
Phong, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Tài 
chính Ngân 

hàng 

Thạc sỹ 
Quản trị 
nhân lực 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên 
BTV Liên 
đoàn Lao 
động tỉnh, 

Trưởng Ban 
công tác cơ 

sở 

Liên đoàn 
Lao động 

tỉnh 
30/8/2005 Không 

 

12 
BÙI VĂN 
HOÀNG 

02 30/01/1975 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 
Hòa, huyện 

Xuân 
Trường, 
tỉnh Nam 

Định 

Tổ 5, phường 
Minh Khai, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Tư 
pháp 

Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch 
HĐND  

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh 
04/01/2001 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

13 
ĐINH VĂN 

HỒNG 
02 03/8/1963 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thi 
Sơn, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Tổ 1, phường 
Minh Khai, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

10/10 

Đại học, 
ngành Quản 

trị kinh 
doanh 

Không Không Không 

Chủ tịch 
Hội đồng 
thành viên 
và Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

Công ty 
TNHH Thi 
Sơn; Công 
ty TNHH 

Xuân 
Tùng; 

Công ty cổ 
phần Châu 

Giang 

Không Không 

 

14 
NGUYỄN 

QUỐC 
HÙNG 

02 19/4/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cao 
Nhân, 

huyện Thủy 
Nguyên, 

thành phố 
Hải Phòng 

Số nhà 117, Lô 5, 
Quán Nam, 

phường Kênh 
Dương, quận Lê 
Chân, thành phố 

Hải Phòng 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
học 

Thạc sỹ, 
ngành  Luật 

học 
Cử nhân 

Anh 
bậc 3/6 

Uỷ viên 
BTV Tỉnh 
uỷ, Bí thư 
Đảng ủy, 
Giám đốc  

Công an 
tỉnh 

27/7/1994 Không 

 

15 
TRƯƠNG 

QUỐC HUY 
05 19/6/1970 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Lâm, huyện 
Ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

Số nhà 
2106&2108 tổ 
hợp chung cư 

Mường Thanh, 
phường Quang 

Trung, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học 
Kinh tế 

quốc dân, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế Lao động 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B2 
Châu 
Âu 

Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Bí 

thư Ban 
Cán sự 

Đảng, Chủ 
tịch UBND 

tỉnh  

Ủy ban 
nhân dân 

tỉnh 
03/6/1997 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

16 
LÊ XUÂN 

HUY 
11 05/01/1974 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đức Lý, 
huyện Lý 
Nhân, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 1, ngách 
1, ngõ 79 đường 
Lê Công Thanh, 
tổ 7, phường Hai 
Bà Trưng, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Bảo 

tồn, bảo 
tàng 

Thạc sỹ 
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt 

Nam 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Huyện 

ủy 

Huyện ủy 
Bình Lục 

01/03/2002 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -
2021 

 



17 
NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯỜNG 

10 16/8/1975 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Mộc 
Nam, thị xã 
Duy Tiên, 

tỉnh Hà 
Nam 

Số nhà 11, tổ 5, 
phường Trần 

Hưng Đạo, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kế 
toán 

Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B 

Ủy viên 
BCH Đảng 

bộ Khối 
Doanh 

nghiệp tỉnh; 
Bí thư 

Đảng ủy, 
Giám đốc 
Bưu điện 

Bưu Điện 
tỉnh Hà 

Nam 
06/02/2002 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

18 
TRƯƠNG 

CÔNG KHẢI 
09 24/8/1973 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Điền 
Xá, huyện 
Nam Trực, 
tỉnh Nam 

Định 

Số nhà 7, tổ 8, 
phường Minh 

Khai, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kế 
toán sản 

xuất 

Thạc sỹ 
Quản trị 

kinh doanh 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 
khung 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Sở 

Sở Nội vụ 03/5/1999 Không 

 

19 
TRẦN THẾ 

KÍNH 
03 21/6/1976 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhật 
Tân, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Tổ 4, phường Lê 
Hồng Phong, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Kinh 
tế; Đại học, 
ngành Luật 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Đảng 
ủy, Phó 

Viện trưởng  

Viện 
kiểm sát 
nhân dân 

tỉnh 

03/02/2001 

ĐB 
HĐND 

thành phố 
NK 2016 

- 2021 

 

20 
NGUYỄN 

HẢI LONG 
04 13/6/1973 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Văn Xá, 
huyện Kim 
Bảng, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ 4, phường Lê 
Hồng Phong, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 
chuyên 

ngành Luật 

Thạc sỹ Lý 
luận và 
Lịch sử 

Nhà nước 
và pháp luật 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 
B, Nga 
trình độ 

B1 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Phó 
Trưởng ban 

Thường 
trực Ban 

Tuyên giáo 

Ban 
Tuyên 

giáo Tỉnh 
ủy 

03/4/1996 Không 

 

21 
ĐINH THỊ 

LỤA 
03 19/7/1972 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thi 
Sơn, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Thôn 4, xã Thi 
Sơn, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Văn 
học 

Tiến sỹ 
Quản lý 
giáo dục 

Cao cấp 

Đại 
học, 

chuyên 
ngành 
Ngôn 
ngữ 
Anh 

Phó Bí thư 
Thường 

trực Tỉnh 
ủy 

Tỉnh ủy 
Hà Nam 

31/5/2001 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -
2021 

 

22 
NGUYỄN 

VĂN 
LƯỢNG 

03 20/9/1976 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Liên 
Sơn, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Số nhà 60, tổ 4, 
phường Lê Hồng 
Phong, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Kiến 
trúc công 

trình 

Không Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 
khung 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 

đốc sở 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

26/5/2006 Không 

 



23 
LÊ THỊ MAI 

(THÍCH 
ĐÀM MAI) 

09 11/11/1972 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh 
Phật 
giáo 

Xã Nhân 
Bình, huyện 

Lý Nhân, 
tỉnh Hà 

Nam 

Thôn Quan 
Trung, Xã Văn 
Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Học viện 
Phật giáo 

ngành Phật 
học; Đại 

học ngành 
Luật Kinh 

tế  

Không Không Không 

UV Ban pháp 
chế TW GHPG 

VN; UV TT, 
Trưởng ban 

Pháp chế, phó 
Trưởng ban 
Hoằng pháp, 
phó Trưởng 
ban Kinh tế, 
Trưởng ban 

Kiểm soát Ban 
Ni giới giáo 
hội Phật giáo 
tỉnh; Trụ trì 
chùa Khai 

Trung 

Chùa 
Khai 

Trung xã 
Văn Lý, 

huyện Lý 
Nhân, 

tỉnh Hà 
Nam 

Không 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2011 - 
2016; 
2016 - 
2021 

 

24 
NGUYỄN 

ĐỨC MẠNH 
05 10/11/1980 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Chuyên 
Ngoại, thị 

xã Duy 
Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Xóm Điện Biên, 
xã Chuyên Ngoại, 
thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Luật 
kinh tế; Đại 
học, ngành 
Tiếng anh 

Thạc sỹ 
Luật 

Cao cấp 

Đại 
học, 

ngành 
Tiếng 
Anh 

Phó Chánh 
văn phòng 
Đoàn đại 
biểu Quốc 

hội và 
HĐND tỉnh 

Văn 
phòng 

Đoàn đại 
biểu 

Quốc hội 
và  

HĐND 
tỉnh 

16/01/2007 Không 

 

25 
 

TRẦN 
NGỌC NAM 

07 21/4/1984 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Tân Thanh, 

huyện 
Thanh 

Liêm, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 350 
đường Lê Lợi, 
phường Trần 

Hưng Đạo, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành 

Chính trị 
học; Đại 

học, chuyên 
ngành Hóa 

học 

Thạc sỹ 
Quản lý 
giáo dục 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Tỉnh 

đoàn 

Tỉnh đoàn 
Hà Nam 

07/11/2007 Không 

 

26 
TRẦN THỊ 

NGÂN 
09 29/8/1975 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhân 
Chính, 

huyện Lý 
Nhân, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 28, ngõ 
69, đường Lê 
Công Thanh, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Pháp 
luật Kinh tế 

Thạc sỹ 
Quản lý 

công 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 

Ủy viên 
BTV Tỉnh 
ủy, Chủ 

tịch Ủy ban 
MTTQ tỉnh 

Ủy ban 
MTTQ 

tỉnh 
05/9/2002 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

27 
PHẠM THỊ 

BÍCH NGỌC 
08 10/9/1983 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Liêm 
Thuận, 
huyện 
Thanh 

Liêm, tỉnh 
Hà Nam 

Số 113, tổ 2, 
phường Trần 

Hưng Đạo, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
Thạc sỹ 

Luật 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Đảng 

Đoàn, Chủ 
tịch Hội 

Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ tỉnh 

14/12/2009 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -
2021 

 



28 
LÊ 

NGUYÊN 
NGỌC 

01 05/10/1970 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhật 
Tân, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Tổ 2, phường 
Quang Trung, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Tài 
chính tín 

dụng 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 
khung 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Sở 

Sở Công 
thương 

29/10/1999 

ĐB 
HĐND 

thành phố 
NK 2016 

- 2021 

 

29 
TRỊNH 
HỒNG 

PHONG 
08 23/9/1976 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thanh 
Hương, 
huyện 
Thanh 

Liêm, tỉnh 
Hà Nam 

Thôn Nguyễn 
Phú, xã Thanh 
Hương, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 
Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Chỉ 
huy Binh 

chủng hợp 
thành  

Không Cao cấp Không 

Phó Chỉ 
huy trưởng 
kiêm Tham 
mưu trưởng 

Bộ Chỉ 
huy Quân 

sự tỉnh 
28/6/1996 Không 

 

30 
ĐỖ VĂN 
QUANG 

06 12/8/1963 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Hoàng 

Đông, thị 
xã Duy 

Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 11, ngõ 6, 
tổ 6, phường 
Lương Khánh 

Thiện, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

10/10 
Đại học, 
ngành Kế 

toán 
Không Cao cấp 

Anh 
trình độ 

A 

Đại biểu 
chuyên 
trách 

HĐND 
tỉnh, Phó 

Trưởng ban 
phụ trách 
Ban Kinh 
tế-Ngân 

sách 

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh 
05/3/1988 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2011 - 
2016; 
2016 - 
2021 

 

31 
LÊ HỒNG 

QUÂN 
06 01/01/1965 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Trường 
Sơn, huyện 
Đức Thọ, 
tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số nhà 87, tổ 3, 
phường Hai Bà 

Trưng, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

10/10 
Đại học, 
chuyên 

ngành Luật 

Thạc sỹ 
chuyên 

ngành Luật 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

C 

Uỷ viên 
BTV Tỉnh 
ủy, Chủ 

nhiệm Ủy 
ban Kiểm 

tra 

Ủy ban 
Kiểm tra 
Tỉnh ủy 

08/01/1985 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2011- 
2016; 
2016 - 
2021 

 

32 
PHẠM 

HỒNG SƠN 
04 18/6/1971 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Phù 
Vân, thành 

phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Số nhà 9, ngõ 24, 
đường Biên Hòa, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Kinh 

tế nông 
nghiệp 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B1 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Huyện 

ủy, Chủ 
tịch HĐND 

huyện 

Huyện ủy 
Kim 
Bảng 

04/9/1998 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 – 

2021, ĐB 
HĐND 
huyện 

NK 2016 
-2021 

 

33 
ĐẶNG 

THANH 
SƠN 

12 05/11/1980 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Trung 
Lương, 

huyện Bình 
Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ 3, phường 
Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế đối 

ngoại; Đại 
học, chuyên 

ngành 
Tiếng Anh 

Thạc sỹ 
Tiếng Anh 

Cao cấp 
Thạc sỹ 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
BTV Tỉnh 

ủy, Phó 
Chủ tịch 
Thường 

trực HĐND 
tỉnh 

Hội đồng 
nhân dân 

tỉnh 
14/9/2009 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -

2021; ĐB 
HĐND 

huyện NK 
2016 -2021 

 



34 
TRẦN 

THANH 
SƠN 

10 13/6/1969 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Mỹ 
Thịnh, 

huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh 

Nam Định 

Tổ 4, phường 
Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

10/10 
Đại học, 
chuyên 

ngành Toán 

Thạc sỹ 
chuyên 

ngành Quản 
lý Kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B 

Phó Trưởng 
Ban 

Ban Tổ 
chức Tỉnh 

ủy 
09/6/2000 Không 

 

35 
PHẠM VĂN 

TẠO 
02 08/12/1967 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Phù 
Vân, thành 

phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Tổ 6, ngõ 6 phố 
Kim Đồng, 

phường Lương 
Khánh Thiện, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kế 
toán doanh 
nghiệp sản 

xuất 

Không Cao cấp 
Anh 

trình độ 
bậc 3 

Phó Giám 
đốc 

Sở Tài 
chính 

30/8/1988 Không 

 

36 
PHẠM 
HỒNG 

THANH 
05 23/12/1966 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Châu 

Giang, thị 
xã Duy 

Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ dân phố Trì 
Xá, phường Châu 
Giang, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

10/10 

Đại học, 
ngành Thủy 
nông; Đại 
học, ngành 
Hành chính 

học 

Không Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Thị ủy, 

Chủ tịch 
HĐND thị 
xã; Bí thư 
Đảng ủy 
Quân sự  

Thị ủy 
Duy Tiên 

31/8/1996 

ĐB HĐND 
huyện NK 

2004 - 
2011; 2011 

- 2016; 
2016 - 
2021 

 

37 
NGUYỄN 

THỊ THỊNH 
05 5/02/1985 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Chuyên 
Ngoại, thị 

xã Duy 
Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

Thôn Tường 
Thụy 2, xã Trác 
Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Lịch 
sử Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

Thạc sỹ 
Lịch sử  

Trung cấp 

Tiếng 
Anh 

TOEFL 
Ibt 45 

Kinh doanh 

HTX 
Nông 

nghiệp và 
Dịch vụ 

Mục 
Đồng 

12/06/2014 Không 

 

38 
TRẦN ĐỨC 

THUẤN 
10 13/11/1977 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An 
Ninh, 

huyện  Bình 
Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ 9, Phường 
Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
Thạc sỹ 

Luật kinh tế 
Cao cấp 

Anh 
trình độ 

C 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Huyện 

ủy 

Huyện ủy 
Lý Nhân 

15/12/2004 Không 

 

39 
LÊ THỊ 
THỦY 

01 07/01/1964 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Diễn 
Hạnh, 

huyện Diễn 
Châu, tỉnh 
Nghệ An 

Phòng 905, Tháp 
B, Chung cư 
CT1-CT2, 

phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 

Nội 

10/10 

Đại học, 
chuyên 

ngành Luật 
kinh tế 

Thạc sỹ 
Luật 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B 

Uỷ viên 
BCH TW 
Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy 

Tỉnh ủy 
Hà Nam 

04/3/1993 Không 

 

40 
PHẠM THỊ 

THÚY 
12 17/8/1972 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nam 
Giang, 

huyện Nam 
Trực, tỉnh 
Nam Định 

Số nhà 56, phố 
Trần Khát Chân, 

phường Trần 
Hưng Đạo, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 
Đại học, 
ngành Kế 

toán 
Không Không Không Doanh nhân 

Công ty 
TNHH 

Hà 
Phương - 
Hà Nam 

Không Không 

 



41 
LÊ HOÀNG 
THUYÊN 

08 17/8/1963 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Thanh 
Tuyền, 

thành phố 
Phủ Lý, 
tỉnh Hà 

Nam 

Tổ 2, phường 
Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

10/10 

Đại học, 
ngành Kinh 

tế nông 
nghiệp 

Thạc sỹ 
Kinh tế 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
B 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Sở 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

02/9/1988 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 -
2021 

 

42 
NGUYỄN 

MINH TIẾN 
07 16/7/1976 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Văn 
Lý,huyện  
Lý Nhân, 
tỉnh Hà 

Nam 

Tổ 7, phường Hai 
Bà Trưng, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

12/12 

Đại học, 
ngành Kinh 
tế Thủy lợi; 

Đại học, 
ngành 

Ngôn ngữ 
Anh 

Thạc sỹ 
Kinh tế tài 

nguyên 
Thiên nhiên 

&Môi 
trường 

Cao cấp 

Cử 
nhân 
ngôn 
ngữ 
Anh 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh, Bí 
thư Huyện 

ủy 

Huyện ủy 
Thanh 
Liêm 

02/11/2002 Không 

 

43 
NGUYỄN 

ĐỨC TOÀN 
01 28/7/1972 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Vĩnh Trụ, 
huyện Lý 
Nhân, tỉnh 
Hà Nam 

Số 3 ngõ 187 
đường Trường 

Chinh, tổ 8, 
phường Hai Bà 

Trưng, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 

Thạc sỹ 
Quản lý 
Giáo dục 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Uỷ viên 
BTV Tỉnh 
ủy, Bí thư 
Thành ủy  

Thành ủy 
Phủ Lý 

28/7/1996 Không 

 

44 
NGUYỄN 

ANH TUẤN 
12 10/3/1968 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đồn Xá, 
huyện Bình 

Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 16, đường 
Nguyễn Du, Tiểu 
khu Bình Thắng, 
thị trấn Bình Mỹ, 
huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 
ngành Kế 

toán 
Không Cao cấp 

Anh 
trình độ 

C 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Sở 

Sở Tài 
chính 

06/5/1997 Không 

 

45 
PHẠM ANH 

TUẤN 
10 10/02/1973 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nhân 
Chính, 

huyện Lý 
Nhân, tỉnh 
Hà Nam 

Tổ 12, phường 
Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Toán 

Thạc sỹ 
Quản lý 
giáo dục 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B1 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Bí 
thư Đảng 
ủy, Giám 
đốc Sở 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 
03/6/2005 Không 

 

46 
PHẠM 
QUỐC 
TUẤN 

11 15/9/1970 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thụy 
Lôi, huyện 
Kim Bảng, 

tỉnh Hà 
Nam 

Số nhà 18, đường 
Triều Hội, Tổ dân 
phố Bình Long, 

thị trấn Bình Mỹ, 
huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

12/12 
Đại học, 

ngành Luật 
Kinh tế 

Không Cao cấp 
Anh 

trình độ 
A 

Chủ tịch 
UBND thị 

trấn 

UBND 
TT Bình 

Mỹ, 
huyện 

Bình Lục 

04/02/1999 

ĐB HĐND 
thị trấn NK 

2001 - 
2006; 2006 

- 2011; 
2011 -

2016; 2016 
- 2021 

 

47 
ĐÀO ĐÌNH 

TÙNG 
11 19/12/1974 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
Nghĩa, 

huyện Bình 
Lục, tỉnh 
Hà Nam 

Số nhà 27, tổ 1, 
phường Minh 

Khai,  thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 

Đại học, 
chuyên 

ngành Pháp 
luật, kinh tế 

Thạc sỹ  Lý 
luận và lịch 

sử Nhà 
nước và 

Pháp luật 

Cao cấp 
Anh 

trình độ 
C 

Uỷ viên 
BTV Tỉnh 
ủy, Trưởng 

ban 

Ban Nội 
chính 

Tỉnh ủy 
16/12/1998 Không  



48 
TRẦN THỊ 

VI 
08 01/02/1971 Nữ 

Việt 
Nam 

Kinh 
Công 
giáo 

Tiểu khu La 
Mát, thị 

trấn Kiện 
Khê, huyện 

Thanh 
Liêm, tỉnh 
Hà Nam 

Tiểu khu La Mát, 
thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

12/12 Không Không Không Không Làm ruộng Không 03/4/2005 Không  

49 
NGUYỄN 
QUANG 

VINH 
02 12/5/1962 Nam 

Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hoàng 
Nam, huyện 

Nghĩa 
Hưng, tỉnh 
Nam Định 

Tổ dân phố Bảo 
Lộc 1, phường 
Thanh Châu, 

thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

10/10 

Đại học, 
chuyên ngành 

Xây dựng 
Đảng và 

Chính quyền 
nhà nước 

Không Cao cấp Không 

Chủ tịch 
Hội Cựu 

chiến binh 
phường 

Phường 
Thanh 
Châu 

24/8/1985 Không  

50 
NGUYỄN 

ĐỨC 
VƯỢNG 

07 19/02/1965 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Yên 
Nam, thị xã 
Duy Tiên, 

tỉnh Hà 
Nam 

Số 05, tổ 4, 
phường Hòa 

Mạc, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

10/10 

Đại học, 
chuyên 

ngành Kinh 
tế; Đại học, 

chuyên 
ngành Luật 

Thạc sỹ 
Quản lý 
kinh tế 

Cao cấp 

Anh 
trình độ 

B2 
khung 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
BCH Đảng 
bộ tỉnh; Ủy 
viên Ban 
Cán sự 

Đảng, Phó 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ủy ban 
nhân dân 

tỉnh 
03/11/1987 

ĐB 
HĐND 
tỉnh NK 
2016 - 
2021 

 

 
Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam là: 50 đại biểu; 
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 50 người. 
 
   
 


